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TÓM TẮT 

 Xã Quế Xuân 2 có diện tích đất nông nghiệp chiếm 83,4% tổng diện tích đất tự 

nhiên, trong đó đất trồng cây hàng năm chiếm 52,87% diện tích đất nông nghiệp. 

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của một số loại hình sử 

dụng đất chính và những bất cập trong sử dụng đất nông nghiệp hiện nay, một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững đã 

được đề xuất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả và 

bền vững; chính sách; thị trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; khuyến nông, khuyến 

lâm và quản lý sử dụng đất nông nghiệp. 

Từ khóa: sử dụng đất, đất nông nghiệp, Quế Xuân 2, Quảng Nam. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Đất đai là tài nguyên hữu hạn và là tư liệu sản xuất đặc biệt trong nông nghiệp 

*1+. Trong điều kiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và dân số đang có xu 

hướng tăng thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng nhiều. Vì vậy, vấn đề sử dụng đất 

(SDĐ) hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả để phát triển nông nghiệp bền vững là một yêu cầu 

cấp bách hiện nay. Xã Quế Xuân có diện tích đất nông nghiệp (ĐNN) chiếm 83,4% tổng 

diện tích đất tự nhiên, trong đó đất trồng cây hàng năm chiếm 52,87% diện tích ĐNN.  

Quá trình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp (SXNN) góp phần làm cho đời sống của 

người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động SXNN chưa thật hiệu quả; 

đất trồng cây lâu năm chỉ phân bố rải rác ở phía Tây của xã nên chưa hình thành được 

các vùng nguyên liệu; trình độ dân trí chưa cao nên khả năng áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất còn hạn chế; quá trình quản lý, SDĐ chưa hợp lý...  Vì vậy,  bài báo 

này tập trung phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp (SDĐNN) ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn theo hướng bền vững.  
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2. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu 

- Dữ liệu thứ cấp: Bao gồm các báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội (KT - XH), số liệu thống kê đất đai năm 2016 và các công trình nghiên cứu có liên 

quan ở địa bàn nghiên cứu<  

- Dữ liệu sơ cấp: Kết quả điều tra xã hội học vào năm 2017 về hiệu quả kinh tế 

của các hộ gia đình đã sản xuất vào năm 2016. Nội dung điều tra bao gồm các thông tin 

chung về hộ gia đình; thông tin cụ thể về kết quả SXNN liên quan đến diện tích, sản 

lượng và chi phí... của các loại cây trồng hàng năm; những thuận lợi, khó khăn trong 

SXNN và nguyện vọng của các hộ gia đình. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về điều 

kiện tự nhiên, KT - XH từ các phòng ban như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ, Phòng Thống 

kê, Ban Nông nghiệp ở xã Quế Xuân 2 để có được những thông tin ban đầu về lãnh thổ 

nghiên cứu. 

 - Phương pháp khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát theo 3 tuyến như sau:   

+ Tuyến 1: Thôn Phú Mỹ - thôn Thượng Vĩnh dọc theo Quốc lộ 1A. 

+ Tuyến 2: Thôn Tân Mỹ - thôn Phú Nguyên - thôn Phú Bình - thôn Phú Lộc 

theo đường ĐH (Huyện).  

+ Tuyến 3: Thôn Hòa Mỹ Đông - thôn Hòa Mỹ Tây theo đường liên huyện.  

Mục đích của chuyến khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu về tình hình phân bố 

SXNN, hình thức canh tác của các loại cây trồng, xem xét sự phân bố các loại hình sử 

dụng đất để đối chiếu với bản đồ hiện trạng SDĐ, kiểm tra các số liệu, tài liệu thứ cấp 

thu thập được từ các cơ quan. 

 - Phương pháp điều tra xã hội học: Đầu tiên, tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc các 

cán bộ quản lý đất, cán bộ phụ trách nông nghiệp ở xã Quế Xuân 2 để có những thông 

tin chung về tình hình phát triển nông nghiệp tại địa phương để định hướng lựa chọn 

địa bàn điều tra hiệu quả SDĐNN. Sau đó, lựa chọn ngẫu nhiên 40 hộ gia đình ở 03 

thôn Thượng Vĩnh, Phú Bình, Phú Lộc để điều tra trong tháng 11 năm 2017 vì những 

thôn này có diện tích đất SXNN lớn và có tính đại diện cho toàn bộ xã. Kết quả điều tra 

là những thông tin cơ sở để đánh giá hiệu quả SDĐNN.  

 - Phương pháp phân tích hiệu quả của các loại hình SDĐNN 
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Việc phân tích hiệu quả kinh tế của việc SDĐNN ở địa bàn nghiên cứu được 

lượng hóa theo phương pháp phân tích chi phí - lợi ích. Hiệu quả xã hội và môi trường 

chỉ dừng ở mức độ phân tích định tính. 

Hiệu quả kinh tế thu được từ các loại hình sử dụng đất trong 1 năm được phân 

tích theo các chỉ tiêu lợi nhuận và giá trị ngày công lao động. 

+ Lợi nhuận (LN) của của các loại hình SDĐ được thể hiện qua giá trị gia tăng 

(VA/năm) và giá trị hiện tại ròng trung bình năm (NPV/năm). 

VA là giá trị gia tăng do các ngành nông nghiệp tạo ra trong năm *4+ và được 

dùng để tính lợi nhuận của việc sử dụng đất trồng cây hàng năm.  

VA = B – C. 

Trong đó: B: Lợi ích (Giá trị sản xuất trong năm); C: Chi phí (lao động, giống, 

phân bón, thuốc trừ sâu...) 

 NPV/năm dùng để tính lợi nhuận của loại hình SDĐ trồng cây lâu năm theo 

công thức:  
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 Trong đó: Bt: Lợi nhuận năm thứ t; Ct: Chi phí năm thứ t; t: Thời gian;  n: Chu 

kỳ trồng cây lâu năm hoặc số năm điều tra; r: Hệ số chiết khấu (lãi suất). 

 + Tỷ suất lợi ích - chi phí (BCR) [2]:  

Đối với cây hàng năm:  Đối với cây keo: 

    
 

 
 

    
∑

  

       
 
   

∑
  

      
 
   

 

Khi BCR càng lớn thì hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư càng cao. 

+ Giá trị ngày công lao động (LV): Được tính bằng lợi nhuận chia cho tổng số 

ngày công lao động trực tiếp của những người trong gia đình trên đồng ruộng đối với 

từng loại hình SDĐ. LV càng cao thì càng đem lại thu nhập cao cho gia đình.  

LV = PV/số ngày công (cây hàng năm)hoặc LV = NPV/số ngày công (cây keo) 

- Phương pháp đánh giá hiệu quả SDĐNN:  

  Các tiêu chí được lựa chọn để đánh giá hiệu quả SDĐ bao gồm: 

+ Hiệu quả kinh tế gồm các chỉ tiêu lợi nhuận (VA/ha hoặc NPV/ha), BCR và LV. 

+ Hiệu quả xã hội gồm 02 chỉ tiêu: Khả năng cung cấp sản phẩm cho thị trường 

(SPTT) và chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN). 
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+ Hiệu quả môi trường gồm 02 chỉ tiêu: : Khả năng cải tạo đất và chống xói mòn 

(CTĐ-XM); Khả năng gây ô nhiễm đất do sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực 

vật (ONĐ) 

Mỗi  chỉ tiêu được phân ra 3 cấp: Cao, trung bình và thấp tương ứng với điểm 

số mỗi bậc là 3, 2,1. 

Những chỉ tiêu định lượng thì phân cấp theo khoảng cách đều từ giá trị thấp 

nhất đến cao nhất. Những chỉ tiêu định tính thì trên cơ sở phân tích, so sánh giữa các 

loại hình sử dụng đất để nội suy và phân cấp. 

 - Sau khi đánh giá từng chỉ tiêu, tiến hành đánh giá tổng hợp cách tính điểm 

trung bình nhân của các chỉ tiêu:    √          
  

 Trong đó: M là điểm đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng đất cho từng loại 

hình; n là số lượng chỉ tiêu đưa vào đánh giá thành phần; M1, M2,<, Mn: các điểm đánh 

giá thành phần từng chỉ tiêu từ 1 đến n  

 - Phân hạng hiệu quả sử dụng ĐNN theo 3 hạng với khoảng cách điểm mỗi 

hạng được thể hiện qua bảng 1. 

Bảng 1. Phân hạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

STT Điểm đánh giá tổng hợp Phân hạng hiệu quả SDĐNN 

1 2,34 - 3,00 Cao 

2 1,67 - 2,33 Trung bình 

3 1,00 - 1,66 Thấp 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Các tài liệu thu thập được chọn lọc, hệ thống 

hóa, phân loại theo những nội dung nghiên cứu, từ đó rút ra những bất cập trong quá 

trình sử dụng đất, phân tích hiệu quả SDĐ để làm cơ sở đề xuất giải pháp theo mục 

tiêu nghiên cứu.  

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Khái quát về xã Quế Xuân 2 

Xã Quế Xuân 2 bao gồm 09 thôn: Phú Mỹ, Thượng Vĩnh, Tân Mỹ, Phú Nguyên, 

Phú Bình, Phú Lộc, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây và Hòa Dưỡng. Tổng diện tích tự 

nhiên là 1.509,07 ha [3].  Địa hình thấp dần từ Tây Nam (gò đồi) xuống Đông Bắc (đồng 

bằng). Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa với nhiệt độ trung bình năm là 260C, được phân 

hóa thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa ít mưa. Xã được bao bọc bởi hai sông chính 

là sông Bà Rén và sông Ly Ly. Hàng năm đến mùa mưa lũ, đất trồng lúa ở vùng đồng 

bằng được bồi đắp một lượng phù sa tương đối màu mỡ. Ngoài ra, có hệ thống kênh 
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Phú Ninh kéo dài và các đập chứa nước gồm: đập Hòa Mỹ, đập Đá Chồng, đập Cây 

Vũ với quy mô chứa nước từ 0,3 đến 6,5 triệu m3 phục vụ cho SXNN và sinh hoạt. Đất 

ở đây phổ biến là các nhóm đất cát, phù sa, dốc tụ... được sử dụng trồng các loại cây 

lương thực, cây rau màu là chủ yếu.  

Về kinh tế, nông - lâm nghiệp là ngành có tốc độ tăng chậm, không đều qua các 

năm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên trong cơ cấu kinh tế, t  trọng của 

ngành này giảm từ 41,0% (2010) xuống 36,0% (2016). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực nên t  trọng của ngành này tăng từ 18,6% 

(2010) lên 26,0% (2016). Hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch là tăng chậm nên t  

trọng có xu hướng giảm tương ứng từ 40,4% xuống 37,8%. Có thể nói, nông nghiệp vẫn 

là ngành kinh tế quan trọng của xã Quế Xuân 2 [4]. 

3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2016 của xã Quế Xuân 2 *5+, ĐNN có diện 

tích là 1.258,8 ha, chiếm 83,4% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong ĐNN, diện tích và cơ 

cấu từng loại hình SDĐNN năm 2016 được thể hiện qua bảng 1. 

Bảng 1. Diện tích và cơ cấu SDĐNN năm 2016 

STT Loại hình sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

 Tổng diện tích  NNP 1.258,8 100,00 

1 Đất SXNN SXN 748,59 59,5 

1.1 Đất trồng lúa LUA 357,72 28,4 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 307,92 24,5 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 82,95 6,6 

2 Đất lâm nghiệp LNP 510,21 40,5 

2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 181,02 14,3 

2.2 Đất rừng sản xuất RSX 329,19 26,2 

Nguồn:  *4+ 

Từ bảng 1 cho thấy, loại hình SDĐ chủ yếu trong nông nghiệp là đất SXNN, 

trong đó đất trồng lúa chiếm 28,45% và đất cây trồng hàng năm (rau, lạc, ngô, sắn) 

chiếm 24,5% diện tích ĐNN. Đất trồng cây lâu năm chỉ chiếm 6,5% diện tích. Đất lâm 

nghiệp chủ yếu là đất rừng sản xuất (trồng keo) chiếm 26,2%.   

3.3. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

a. Hiệu quả kinh tế 
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Dựa vào kết quả điều tra 40 hộ gia đình ở xã Quế Xuân 2, tiến hành tính toán 

các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế như ở bảng 2. 

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của các loại hình SDĐNN ở xã Quế Xuân 2 năm 2016 

TT 

Loại 

hình 

sản xuất 

B /ha/năm 

(1000 

đồng) 

C/ha/năm 

(1000 

đồng) 

VA/ha/năm 

(1000 đồng) 
BCR 

Số ngày 

công/ha/năm 

LV 

(đồng) 

1 Lúa 48.336,0 20.094,7 28.241,3 2,4 141 200.320 

2 Ngô 84.338,0 17.493,0 66.845,1 4,8 340 196.432 

3 Sắn 12.137,3 4.133,1 8.004,2 2,9 44 180.456 

4 Lạc 66.610,9 16.004,7 50.606,3 4,2 262 193.413 

5 Rau 175.028,6 44.323,8 130.704,8 3,9 594 220.200 

6 Keo 
NPV* trung bình/ha/năm = 3.700 

(1.000 đồng) 
3,2 16 230.310 

   Nguồn: Tính toán từ kết quả phỏng vấn các hộ gia đình  

* Tính NPV với r = 10,2% tương ứng mức lãi suất cho vay phổ biến được Nhà nước hỗ trợ trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2010 - 2015. 

Từ bảng 2 cho thấy, lợi nhuận trung bình của các loại hình SDĐNN trong năm 

2016 trên một đơn vị diện tích là 1 ha dao động từ 3.700.000 đồng đến 130.704.800 

đồng; BCR dao động từ 2,4 - 4,8 và LV dao động từ 180.456 - 230.310 đồng Vì vậy, việc 

phân cấp hiệu quả kinh tế của các loại hình SDĐNN được thể hiện qua bảng 3. 

Bảng 3. Phân cấp hiệu quả kinh tế của các loại hình SDĐNN ở xã Quế Xuân 2 năm 2016 

TT 
Giá trị lợi nhuận VA hoặc NPV 

(1000 đồng) 
BCR LV (đồng) Phân cấp  

1 88.370,0 - 130.704,8 4,0 - 4,8 213.693 - 230.310 Cao 

2 46.035,0 - 88.369,9 3,3 - 4,0 197.075 - 213.692 Trung bình 

3 3.700,0  - 46.034,9 2,4 - 3,2 180.456 - 197.074 Thấp 

So sánh giá trị lợi nhuận ở bảng 2 với sự phân cấp ở bảng 3  thì loại hình sử 

dụng đất trồng rau có lợi nhuận ở mức cao; những loại hình sử dụng đất có lợi nhuận 

trung bình là ngô, lạc và những loại hình kinh tế có lợi nhuận thấp là lúa, sắn và keo. 

Về hiệu quả sử dụng đồng vốn thì lúa, sắn và keo ở mức thấp, rau ở mức trung bình 

còn lạc, ngô ở mức cao. 

Về giá trị ngày công lao động (LV):  Đối với loại hình sản xuất lúa thì nhu cầu 

công lao động thấp vì các loại máy móc cơ giới hóa như xe cày lồng đất, xe gặt đập liên 

hợp được đưa vào sử dụng nhiều. Vì vậy, giá trị ngày công lao động của hộ gia đình 
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trồng lúa đạt mức trung bình (200.320 đồng). Đối với các loại cây trồng khác như sắn, 

ngô, lạc thì chủ yếu làm bằng tay nên giá trị ngày công lao động ở mức thấp (từ 

180.456 đến 196.432 đồng) nhưng nó mang tính bền vững về mặt xã hội ở chỗ là người 

già và trẻ em có thể tham gia vào một số khâu sản xuất như tỉa, thu hoạch... Đối với cây 

keo lá tràm trồng 1 lần thì sau 4 - 5 năm mới thu hoạch, nếu tính trung bình trong 1 

năm thì giá trị 1 ngày công trực tiếp ở mức cao (230.310 đồng). Rau được trồng quanh 

năm và người dân tưới, thu hoạch rau hàng ngày nên số công lao động rất lớn, giá trị 

ngày công chỉ ở mức cao (220.200 đồng).  

Kết quả phân tích ở trên đã phản ánh được hiệu kinh tế của từng loại hình sử 

dụng đất ở địa bàn nghiên cứu. 

b. Hiệu quả xã hội 

 * Khả năng cung cấp sản phẩm cho thị trường (SPTT): Lúa là cây lương thực chính 

của người dân trên địa bàn xã nhưng giá cả của thị trường còn bấp bênh, chưa ổn định. 

Việc trồng sắn cung cấp nguồn nguyên liệu chính cung cấp cho các nhà máy trong tỉnh 

nên giá cả tương đối ổn định. Sản phẩm làm ra của hoa màu cung cấp cho thị trường 

tiêu thụ của xã và các vùng lân cận. Cây keo lá tràm đang được mở rộng diện tích nên 

sản phẩm của chúng được cung cấp rộng rãi trên thị trường trong nước. 

* Chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN): Lúa và hoa màu được người dân trồng 

lâu đời nên có nhiều kinh nghiệm, nếu biết áp dụng thêm một số kỹ thuật, thời vụ gieo 

trồng, phát hiện sâu bệnh và xử lý kịp thời có thể cho năng suất cao. Việc trồng cây keo 

lá tràm chủ yếu là lấy gỗ, không đòi hỏi cao về kích thước cây mà chủ yếu là về khối 

lượng, chỉ cần trồng và phát thục bì trong năm đầu, những năm sau không cần chăm 

sóc mà đến kỳ thu hoạch vẫn cho thu nhập. 

c. Hiệu quả môi trường 

* Khả năng cải tạo đất và chống xói mòn (CTĐ-XM): Lúa thường ở trong tình trạng 

ngập nước lâu ngày và liên tục đất thường bị dính chặt, yếm khí, ít bị xói mòn.  Ngô, 

sắn, lạc, rau là những loại hình sử dụng đất có tác động tích cực như sử dụng tối đa 

quỹ đất hiện có, đưa phần diện tích chưa sử dụng vào sử dụng nhằm cải tạo đất hoang 

hóa. Việc trồng xen nhiều loại cây trồng với nhau trên một diện tích đất giúp giảm sự 

xói mòn. Tuy nhiên, sắn thường trồng ở vùng đất dốc nên bị xói mòn nhiều hơn. Cây 

keo lá tràm được trồng những vùng đồi gò, đồi núi thấp. Đây cũng là loại hình sản 

xuất cũng dễ làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng ở trong đất là do những nơi này có độ 

dốc trung bình đến lớn, tùy thuộc vào mức độ che phủ của keo mà có thể biết được 

mức độ xói mòn đất khác nhau.  

* Khả năng gây ô nhiễm đất do sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật (ONĐ): 

Theo kết quả điều tra thì người dân sử dụng các loại hóa chất BVTV và phân bón đối 

với cây hàng năm một cách tuỳ tiện, không hợp lý. Theo kết quả điều tra thì người dân 



 

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở xã Quế Xuân 2, < 

166 

phun thuốc BVTV nhiều hay ít là tuỳ thuộc vào mức độ sâu bệnh hại cây trồng, nếu 

sâu bệnh nhiều thì phun nhiều và ngược lại mà không theo một quy định nào cả. Điều 

đó đã dẫn đến việc tồn lưu các chất độc ở trong đất sau đó được cây trồng hấp thụ và 

tích luỹ trong sản phẩm nông nghiệp. Đất trồng lúa và rau  được phun nhiều nhất, sau 

đó là đến các cây hoa màu khác còn cây keo là ít nhất. 

Từ những phân tích ở trên, tiến hành đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp và có kết quả được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Điểm đánh giá tổng hợp hiệu quả SDĐNN ở xã Quế Xuân 2 năm 2016 

TT 

Loại 

hình 

SDĐ 

Hiệu quả kinh tế 
Hiệu quả xã 

hội 

Hiệu quả môi 

trƣờng Điểm 

đánh giá  
Phân hạng 

VA/NPV BCR LV SPTT KHCN CTĐ-XM ONĐ 

1 Lúa 1 1 2 1 3 3 1 1,51 Thấp 

2 Ngô 2 3 1 2 3 2 3 2,16 Trung bình 

3 Sắn 1 1 1 2 2 1 3 1,43 Thấp 

4 Lạc 2 3 1 2 3 3 2 2,16 Trung bình 

5 Rau 3 2 3 2 3 3 1 2,28 Trung bình 

6 Keo* 1 1 3 3 2 2 3 1,95 Trung bình 

Từ bảng 3 cho thấy, hiệu quả của một số loại hình SDĐ chính ở lãnh thổ nghiên 

cứu chỉ ở mức thấp và trung bình. Vì vậy, cần có những giải pháp thích hợp để nâng 

cao hiệu quả SDĐ. 

3.4. Những bất cập trong SDĐNN 

Thông qua khảo sát thực địa kết hợp với phân tích tài liệu *3, 4+, có thể tổng kết 

những bất cập chủ yếu trong SDĐNN như sau: 

- Chưa có những quy hoạch chi tiết về SDĐNN trên địa bàn xã nên việc canh 

tác nông nghiệp của người dân còn mang tính chất tự phát. Vẫn còn tình trạng người 

dân cố ý sử dụng đất sai mục đích như tự ý đào ao, hồ để nuôi cá, xây dựng các công 

trình trên đất SXNN...  

- Một số thôn chưa thực hiện chủ trương “Dồn điền đổi thửa” của Nhà nước 

nên sự manh mún của ruộng bậc thang đã gây khó khăn cho việc áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào trong sản xuất; chưa sử dụng hết quỹ đất hoang hóa ở địa phương. 

- Đất SXNN ở gần các khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước sinh hoạt. Vì 

vậy, nước thải ô nhiễm chưa được xử lý được xả thẳng ra các vùng ĐNN nên đất đang 

dần dần bị ô nhiễm. 
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- Một số hệ thống kênh mương chưa hoàn thiện, không có nước để phục vụ 

công tác tưới tiêu nên người dân chỉ sản xuất được một vụ Đông xuân, còn vụ Hè thu 

thì đất bị bỏ hoang. 

- Quá trình SDĐNN chưa gắn liền với việc bảo vệ đất, duy trì và bảo vệ độ ẩm, 

độ phì của đất, có nơi vẫn còn lạm dụng quá nhiều thuốc BVTV vào sản xuất, gây ô 

nhiễm đất nông nghiệp, ô nhiễm nguồn nước; còn để cho đất bị chua, nhiễm phèn. 

- Trong quản lý sử dụng đất vẫn còn những bất cập như cơ chế cho thuê ĐNN 

để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân vẫn còn bất 

bình đẳng; chưa giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và 

SDĐNN... 

3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả SDĐNN 

Để nâng cao hiệu quả SDĐNN, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như sau: 

- Quy hoạch sử dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả và bền vững: Thực hiện quy 

hoạch SDĐNN chi tiết: ưu tiên SDĐ tốt, có khả năng canh tác cho nông nghiệp, dành 

đất xấu (có khả năng sản xuất thấp) cho các mục đích phi nông nghiệp. Thực hiện 

chiến lược phát triển đa dạng, khai thác tổng hợp đa mục tiêu: nông - lâm kết hợp, 

chăn nuôi dưới rừng, nông - lâm kết hợp, nông - lâm - ngư kết hợp,... để nâng cao hiệu 

quả SDĐ. 

- Giải pháp về chính sách: Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành 

phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, công nghiệp 

chế biến, thương mại, dịch vụ, phát triển các ngành nghề truyền thống. Tiến hành “dồn 

điền, đổi thửa” để thuận tiện cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào SXNN. 

- Giải pháp về thị trường: Có chính sách thu hút, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để 

người dân yên tâm sản xuất, có định hướng cho SXNN để tạo ra sản phẩm đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. 

- Giải pháp về cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: Tăng cường nâng cấp, cải tạo 

các hệ thống tưới tiêu hiện có, đồng thời xây dựng mới các công trình tưới tiêu đảm 

bảo tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích canh tác lúa và hoa màu của xã. Hoàn 

thiện hệ thống giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa sản 

xuất nông nghiệp và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt để không xả thẳng nước ô nhiễm ra vùng ĐNN. 

- Giải pháp về khuyến nông, khuyến lâm: Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến 

lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân thông qua các lớp tập huấn 

kỹ thuật sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chương 

trình, dự án để mời các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông của các cơ 

quan chức năng về tập huấn cho người dân.Ngoài ra, tổ chức các buổi hội thảo hay 
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tham quan các vùng sản xuất điển hình nhằm giúp người dân nâng cao trình độ sản 

xuất, hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

quá mức cần thiết. 

- Giải pháp về quản lý SDĐNN: Tiến hành giao đất, giao rừng cho người dân 

đúng đối tượng; kịp thời giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về quản lý SDĐNN; giám 

sát việc SDĐNN đúng mục đích, tránh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tự phát không theo 

quy hoạch gây tình trạng cung vượt quá cầu. 

 

4. KẾT LUẬN 

 Với những điều kiện tự nhiên thuận lợi nên xã Quế Xuân 2 có khả năng phát 

triển nông nghiệp với thế mạnh là nông nghiệp. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho 

thấy, hiệu quả SDĐ trồng lúa và sắn còn ở mức thấp; đất trồng ngô, lạc, rau và keo chỉ 

ở mức trung bình, không có loại hình SDĐNN được đanh giá ở mức cao. Mặc dù kỹ 

thuật canh tác của người dân ngày càng tăng lên nhưng sản phẩm làm ra chỉ cung cấp 

cho thị trường địa phương là chủ yếu. Bên cạnh đó, những tàn dư của việc sử dụng 

thuốc BVTV, phân bón đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy, trên cơ sở 

xem xét hiệu quả và những bất cập trong SDĐNN hiện nay, các giải pháp nâng cao 

hiệu quả SDĐNN theo hướng bền vững đã được đề xuất liên quan đến quy hoạch sử 

dụng đất một cách tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; chính sách; thị trường; xây dựng 

cơ sở hạ tầng; khuyến nông, khuyến lâm và quản lý SDĐNN. Đây là những giải pháp 

có tính khả thi cao đối với xã Quế Xuân 2 hiện nay. 
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ABSTRACT 

Que Xuan 2 commune has an agricultural land area of 83.4% of the total natural 

land area, of which the annual crop land accounts for 52.87% of the agricultural 

land area. On the basis of evaluating the economic, social and environmental 

effectiveness of some main land use types and the current inadequacies in 

agricultural land use, some related solutions are proposed in order to improve the 

efficiency of agricultural land use in the sustainable manner such as land-use 

planning, policy; market; infrastructure; agricultural extension, forestry extension 

and land-use management for agriculture. 

Key words: Landuse, agricultural land, Que Xuan 2, Quang Nam. 
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nguyên và môi trường tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Từ năm 1993 đến nay, bà công tác tại Trường Đại học 

Tổng hợp, nay là Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên du lịch, tài nguyên đất, kinh tế tài nguyên 

và một số vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

 

 

 


